	SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HUẾ

THAM KHẢO 32

	   ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM 2025

Môn: Ngữ văn

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

-------------------------------------------


Họ và tên học sinh:..................................................................... Số báo danh:...........................

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản:

Có những bức tường ta xây
và ta phá,
có những bức tường ta không xây
và không nhìn thấy.

Anh và em đi trên mặt đất này
giữa những bức tường ta xây và phá
nhưng tất cả đều bị bao quanh
bởi những bức tường không nhìn thấy.

Giữa những cái bắt tay
có một bức tường,
giữa em và người em thấy trong gương
có một bức tường,
giữa hai chiếc gối nằm kề nhau
có một bức tường.

Khi ta ngước mắt nhìn trời xanh
trên mặt đất đã có những bức tường,
khi ta cúi xuống nhìn mặt đất
xung quanh ta đã có những bức tường
khi ta nghĩ đến những miền xa
phía trước ta đã có những bức tường.

Những bức tường, những bức tường, những bức tường
có mặt khắp nơi,
trong những lời vui đoàn tụ
trong những lời buồn chia tay,
những bức tường ta không xây
những bức tường không thể phá...

Đêm đêm anh vẫn nghe lũ quạ
cười nói huyên thuyên trên những bức tường này.

(Những bức tường, Trương Đăng Dung,…)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể thơ của bài thơ.

Câu 2. (0,5 điểm) Chỉ ra nhân vật trữ tình trong bài thơ.

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn thơ:

Những bức tường, những bức tường, những bức tường
có mặt khắp nơi,
trong những lời vui đoàn tụ
trong những lời buồn chia tay,
những bức tường ta không xây
những bức tường không thể phá...
Câu 4. (1,0 điểm) Lý giải về ý nghĩa của hình ảnh biểu tượng những bức tường.

Câu 5. (1,0 điểm) Anh/chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân từ bài thơ trên.

II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) đánh giá đặc sắc về việc sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ Những bức tường của Trương Đăng Dung.

Câu 2. (4,0 điểm)

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về vấn đề: Tuổi trẻ cần không ngừng phát triển bản thân trong xã hội hiện đại.
----------- HẾT -----------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ của văn bản: Tự do.

* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời các đáp án khác: 0,0 điểm.
	0,5

	
	2
	Nhân vật trữ tình trong văn bản: Ta/ anh
* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời đúng mỗi ý  như đáp án: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời các đáp án khác: 0,0 điểm.
	0,5



	
	3
	Tác dụng của phép điệp trong đoạn thơ:

- Tạo nên âm hưởng tha thiết, nhịp điệu dồn dập, tăng sức biểu cảm,

- Nhấn mạnh những trăn trở, day dứt, nỗi lo âu về sự trơ lạnh và cằn cỗi trong trái tim mỗi người; khát vọng đồng cảm, sẻ chia.

* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh chỉ ra được 1 ý: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời các đáp án khác: 0,0 điểm.

- Học sinh có cách diễn đạt khác nhưng đảm bảo nội dung trên vẫn đạt điểm tối đa.
	1,0



	
	4
	Ý nghĩa của hình ảnh biểu tượng những bức tường: 

- Khoảng cách, rào cản, giới hạn trong mỗi con người, giữa con người với con người, con người với cuộc sống;

- Sự tồn tại những điều phi lí trong cuộc sống hiện đại buộc con người phải chấp nhận.

* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời các đáp án khác: 0,0 điểm.

- Học sinh có cách diễn đạt khác nhưng đảm bảo nội dung trên vẫn đạt điểm tối đa.
	1,0

	
	5
	Học sinh có thể rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, sau đây là một vài gợi ý:

+ Khát vọng vượt ra khỏi giới hạn của bản thân;

+ Khát vọng đồng cảm, sẻ chia;

+ Khát vọng kết nối;

+…

* Hướng dẫn chấm:

- Học sinh rút ra được thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân và diễn đạt thuyết phục: 1,0 điểm.

- Học sinh chỉ rút ra được thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân: 0,5 điểm.

- Học sinh không rút ra được thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) đánh giá đặc sắc về việc sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ Những bức tường của Trương Đăng Dung.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Đặc sắc về việc sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ Những bức tường của Trương Đăng Dung.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải nhận xét, đánh giá được đặc sắc sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ. Sau đây là 1 số gợi ý:

- Ngôn ngữ thơ hàm súc, giàu tính biểu tượng, triết lí sâu sắc,

- Ngôn ngữ thơ góp phần tạo cấu trúc câu thơ đặc biệt, ấn tượng, lạ hóa

- Khai thác hiệu quả hiệu quả biện pháp tu từ điệp ngữ

→ Ngôn ngữ độc đáo, sáng tạo,mới lạ, thể hiện tài năng của nhà thơ; 

góp phẩn thể hiện sâu sắc chủ đề, thông điệp của văn bản: nỗi cô đơn của con người trong đời sống hiện đại, khát vọng vượt thoát, đồng cảm, kết nối, …

Hướng dẫn chấm:

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng): 1,0 điểm.

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu): 0,75 điểm.

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp): 0,25 điểm.

- Thí sinh trình bày như một bài văn: phần triển khai vấn đề nghị luận đạt tối đa 0,25 điểm

Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải tập trung vào vấn đề, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thí sinh thể hiện suy nghĩ sâu sắc; có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận; có sự liên tưởng, so sánh tới các tác phẩm cùng chủ đề hoặc có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về vấn đề: Tuổi trẻ cần không ngừng phát triển bản thân trong xã hội hiện đại.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Không ngừng phát triển bản thân trong xã hội hiện đại.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn đảm bảo các yêu cầu

Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn í lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
	2,5

	
	
	*Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

*Thân bài:

- Giải thích: Phát triển bản thân là quá trình học tập, rèn luyện không ngừng để tích lũy kiến thức, phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng cuộc sống, chinh phục ước mơ.

- Bàn luận: Trong cuộc sống hiện nay, việc phát triển bản thân là cần thiết ở mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi, nhất là tuổi trẻ:

+ Phát triển bản thân giúp mỗi người trở nên tự tin, bản lĩnh, thấu hiểu chính mình, có khả năng làm việc hiệu quả, cống hiến cho đời sống, vươn tới sự thành công, củng cố vị trí của mình, không bị thay thế, đào thải bởi người khác hay trí tuệ nhân tạo…

+ Để phát triển bản thân, mỗi người cần làm nhiều điều từ việc chăm sóc cơ thể, bồi dưỡng tầm hồn, mở mang tri thức, rèn luyện kĩ năng, không ngừng sáng tạo… và luôn sống, làm việc với tâm thế tận hiến cho cuộc đời…
+ Phát triển bản thân phải xuất phát từ sự nhận thức, lựa chọn giá trị cao đẹp, đúng đắn và đó phải là việc làm thường xuyên, liên tục.

- Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác

- Tuổi trẻ  cần nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển bản thân; không ngừng học tập, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức và kỹ năng, dấn thân và trải nghiệm.

* Kết bài: Khái quát vấn đề cần nghị luận.
Hướng dẫn chấm:

- HS trình bày đầy đủ, thuyết phục, lập luận chặt chẽ: 2,5 điểm,

- HS trình bày đầy đủ nhưng chưa thực sự sâu sắc: 1,75 – 2,25 điểm,

- HS trình bày thiếu ý, chưa sâu sắc: 1,0 – 1,5 điểm,

- HS trình bày chung chung sơ sài: 0,75 điểm.

Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải tập trung vào vấn đề, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp


Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận; có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


-----Hết-----

